
STT
Mã

tương đương
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1 03.0089.0898 Khí dung thuốc cấp cứu Khí dung Chưa bao gồm thuốc khí dung.

2 03.0112.0508 Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn Cố định gãy xương sườn T2

3 03.0113.0074 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp Cấp cứu ngừng tuần hoàn Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần. TDB

4 03.0167.0103 Đặt ống thông dạ dày Đặt sonde dạ dày T3

5 03.0179.0211 Thụt tháo phân Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn T3

6 03.0274.0238 Kéo nắn cột sống cổ Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp T2

7 03.0275.0238 Kéo nắn cột sống thắt lưng Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp T2

8
03.0276.0252 Sắc thuốc thang và đóng gói thuốc bằng máy Sắc thuốc thang (1 thang) Đã bao gồm chi phí đóng gói 

thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc.

T2

9
03.0284.0252 Sắc thuốc thang Sắc thuốc thang (1 thang) Đã bao gồm chi phí đóng gói 

thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc.

T3

10 03.0285.0249 Ngâm thuốc YHCT bộ phận Ngâm thuốc y học cổ truyền T3

11 03.0287.0222 Bó thuốc Bó thuốc T3

12 03.0288.0228 Chườm ngải Cứu (Ngải cứu, túi chườm) T3

13 03.0289.0224 Hào châm Châm (kim ngắn) T3

14 03.0290.0224 Nhĩ châm Châm (kim ngắn) T2

15 03.0291.0224 Ôn châm Châm (kim ngắn) T2

16 03.0351.0230 Điện nhĩ châm điều trị liệt chi trên Điện châm (kim ngắn) T2

17 03.0352.0230 Điện nhĩ châm điều trị liệt chi dưới Điện châm (kim ngắn) T2

18 03.0353.0230 Điện nhĩ châm điều trị đau thần kinh tọa Điện châm (kim ngắn) T2

19 03.0354.0230 Điện nhĩ châm điều trị liệt nửa người Điện châm (kim ngắn) T2

20 03.0355.0230 Điện nhĩ châm điều trị bại não Điện châm (kim ngắn) T2

21 03.0356.0230 Điện nhĩ châm điều trị liệt do bệnh của cơ Điện châm (kim ngắn) T2

22 03.0364.0230 Điện nhĩ châm điều trị hội chứng ngoại tháp Điện châm (kim ngắn) T2

23 03.0366.0230 Điện nhĩ châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu Điện châm (kim ngắn) T2

24 03.0367.0230 Điện nhĩ châm điều trị mất ngủ Điện châm (kim ngắn) T2

                        SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK                                                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN                                                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     Số:    301     /BG-BVYHCT                                                                                                                              Đắk Lắk, ngày     02   tháng   10    năm 2019

BỔ SUNG BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT

THEO THÔNG TƯ SỐ 13/2019/TT-BYT - LẦN 2

            Căn cứ Thông tư số: 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng 

hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp;

           Căn cứ Quyết định số: 7435/QĐ-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về quy 

trình kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 39/2018/TT-BYT.

           Căn cứ công văn số: 1922/SYT-KHNVY ngày 09/8/2019 của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BYT.

           Căn cứ Quyết định số: 1471/QĐ-SYT ngày 12/8/2019 của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện Y học cổ 

truyền tỉnh Đắk Lắk;

          Bệnh viện triển khai áp dụng thực hiện như sau:
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25
03.0369.0230 Điện nhĩ châm điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây 

thần kinh

Điện châm (kim ngắn) T2

26 03.0370.0230 Điện nhĩ châm điều trị tổn thương dây thần kinh V Điện châm (kim ngắn) T2

27
03.0371.0230 Điện nhĩ châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên Điện châm (kim ngắn) T2

28 03.0373.0230 Điện nhĩ châm điều trị sụp mi Điện châm (kim ngắn) T2

29
03.0376.0230 Điện nhĩ châm điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai 

đoạn cấp

Điện châm (kim ngắn) T2

30 03.0381.0230 Điện nhĩ châm điều trị thất ngôn Điện châm (kim ngắn) T2

31 03.0387.0230 Điện nhĩ châm điều trị đau thần kinh liên sườn Điện châm (kim ngắn) T2

32 03.0388.0230 Điện nhĩ châm điều trị đau ngực, sườn Điện châm (kim ngắn) T2

33 03.0392.0230 Điện nhĩ châm điều trị nôn, nấc Điện châm (kim ngắn) T2

34 03.0393.0230 Điện nhĩ châm điều trị đau lưng Điện châm (kim ngắn) T2

35 03.0394.0230 Điện nhĩ châm điều trị đau mỏi cơ Điện châm (kim ngắn) T2

36 03.0395.0230 Điện nhĩ châm điều trị hội chứng vai gáy Điện châm (kim ngắn) T2

37 03.0397.0230 Điện nhĩ châm điều trị bí đái Điện châm (kim ngắn) T2

38 03.0461.0230 Điện châm điều trị di chứng bại liệt Điện châm (kim ngắn) T2

39 03.0462.0230 Điện châm điều trị liệt chi trên Điện châm (kim ngắn) T2

40 03.0463.0230 Điện châm điều trị liệt chi dưới Điện châm (kim ngắn) T2

41 03.0464.0230 Điện châm điều trị liệt nửa người Điện châm (kim ngắn) T2

42 03.0465.0230 Điện châm điều trị liệt do bệnh của cơ Điện châm (kim ngắn) T2

43 03.0466.0230 Điện châm điều trị teo cơ Điện châm (kim ngắn) T2

44 03.0467.0230 Điện châm điều trị đau thần kinh toạ Điện châm (kim ngắn) T2

45 03.0468.0230 Điện châm điều trị bại não Điện châm (kim ngắn) T2

46 03.0472.0230 Điện châm điều trị chứng nói ngọng, nói lắp Điện châm (kim ngắn) T2

47 03.0476.0230 Điện châm điều trị hội chứng ngoại tháp Điện châm (kim ngắn) T2

48 03.0478.0230 Điện châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu Điện châm (kim ngắn) T2

49 03.0479.0230 Điện châm điều trị mất ngủ Điện châm (kim ngắn) T2

50
03.0482.0230 Điện châm điều trị tổn thương gây liệt rễ, đám rối và dây 

thần kinh

Điện châm (kim ngắn) T2

51 03.0483.0230 Điện châm điều trị tổn thương dây thần kinh V Điện châm (kim ngắn) T2

52 03.0484.0230 Điện châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên Điện châm (kim ngắn) T2

53 03.0486.0230 Điện châm điều trị sụp mi Điện châm (kim ngắn) T2

54 03.0493.0230 Điện châm điều trị giảm thính lực Điện châm (kim ngắn) T2

55 03.0494.0230 Điện châm điều trị thất ngôn Điện châm (kim ngắn) T2

56 03.0495.0230 Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi Điện châm (kim ngắn) T2

57 03.0496.0230 Điện châm điều trị viêm co cứng cơ delta Điện châm (kim ngắn) T2

58 03.0497.0230 Điện châm điều trị nôn nấc Điện châm (kim ngắn) T2

59 03.0501.0230 Điện châm điều rối loạn trị đại, tiểu tiện Điện châm (kim ngắn) T2

60 03.0504.0230 Điện châm điều trị rối loạn cảm giác Điện châm (kim ngắn) T2

61 03.0506.0230 Điện châm điều trị bí đái Điện châm (kim ngắn) T2

62
03.0512.0230 Điện châm điều trị rối loạn chức năng do chấn thương sọ 

não

Điện châm (kim ngắn) T2
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63
03.0513.0230 Điện châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống Điện châm (kim ngắn) T2

64 03.0517.0230 Điện châm điều trị giảm đau do Zona Điện châm (kim ngắn) T2

65 03.0522.0230 Điện châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn Điện châm (kim ngắn) T2

66 03.0523.0230 Điện châm điều trị đau ngực sườn Điện châm (kim ngắn) T2

67 03.0524.0230 Điện châm điều trị viêm đa dây thần kinh Điện châm (kim ngắn) T2

68 03.0525.0230 Điện châm điều trị viêm khớp dạng thấp Điện châm (kim ngắn) T2

69 03.0526.0230 Điện châm điều trị thoái hoá khớp Điện châm (kim ngắn) T2

70 03.0527.0230 Điện châm điều trị đau lưng Điện châm (kim ngắn) T2

71 03.0528.0230 Điện châm điều trị đau mỏi cơ Điện châm (kim ngắn) T2

72 03.0529.0230 Điện châm điều trị viêm quanh khớp vai Điện châm (kim ngắn) T2

73 03.0530.0230 Điện châm điều trị hội chứng vai gáy Điện châm (kim ngắn) T2

74 03.0531.0230 Điện châm điều trị chứng tic Điện châm (kim ngắn) T2

75 03.0532.0271 Thuỷ châm điều trị liệt Thuỷ châm Chưa bao gồm thuốc. T2

76 03.0533.0271 Thuỷ châm điều trị liệt chi trên Thuỷ châm Chưa bao gồm thuốc. T2

77 03.0534.0271 Thuỷ châm điều trị liệt chi dưới Thuỷ châm Chưa bao gồm thuốc. T2

78 03.0535.0271 Thuỷ châm điều trị liệt nửa người Thuỷ châm Chưa bao gồm thuốc. T2

79 03.0536.0271 Thuỷ châm điều trị liệt do bệnh của cơ Thuỷ châm Chưa bao gồm thuốc. T2

80 03.0537.0271 Thuỷ châm điều trị teo cơ Thuỷ châm Chưa bao gồm thuốc. T2

81 03.0538.0271 Thuỷ châm điều trị đau thần kinh toạ Thuỷ châm Chưa bao gồm thuốc. T2

82 03.0539.0271 Thuỷ châm điều trị bại não Thuỷ châm Chưa bao gồm thuốc. T2

83 03.0550.0271 Thuỷ châm điều trị mất ngủ Thuỷ châm Chưa bao gồm thuốc. T2

84
03.0553.0271 Thuỷ châm điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần 

kinh

Thuỷ châm Chưa bao gồm thuốc. T2

85 03.0554.0271 Thuỷ châm điều trị tổn thương dây thần kinh V Thuỷ châm Chưa bao gồm thuốc. T2

86
03.0555.0271 Thuỷ châm điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên Thuỷ châm Chưa bao gồm thuốc. T2

87 03.0556.0271 Thuỷ châm điều trị sụp mi Thuỷ châm Chưa bao gồm thuốc. T2

88 03.0578.0271 Thuỷ châm điều trị viêm khớp dạng thấp Thuỷ châm Chưa bao gồm thuốc. T2

89 03.0579.0271 Thuỷ châm điều trị thoái hoá khớp Thuỷ châm Chưa bao gồm thuốc. T2

90 03.0580.0271 Thuỷ châm điều trị đau lưng Thuỷ châm Chưa bao gồm thuốc. T2

91 03.0581.0271 Thuỷ châm điều trị đau mỏi cơ Thuỷ châm Chưa bao gồm thuốc. T2

92 03.0582.0271 Thuỷ châm điều trị viêm quanh khớp vai Thuỷ châm Chưa bao gồm thuốc. T2

93 03.0583.0271 Thuỷ châm điều trị hội chứng vai gáy Thuỷ châm Chưa bao gồm thuốc. T2

94 03.0584.0271 Thuỷ châm điều trị chứng tic Thuỷ châm Chưa bao gồm thuốc. T2

95 03.0585.0271 Thuỷ châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi Thuỷ châm Chưa bao gồm thuốc. T2

96 03.0586.0271 Thuỷ châm điều trị viêm co cứng cơ delta Thuỷ châm Chưa bao gồm thuốc. T2

97 03.0588.0271 Thuỷ châm điều trị rối loạn đại, tiểu tiện Thuỷ châm Chưa bao gồm thuốc. T2

98 03.0591.0271 Thuỷ châm điều trị rối loạn cảm giác Thuỷ châm Chưa bao gồm thuốc. T2

99
03.0597.0271 Thuỷ châm điều trị rối loạn chức năng do chấn thương sọ 

não

Thuỷ châm Chưa bao gồm thuốc. T2

100
03.0598.0271 Thuỷ châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống Thuỷ châm Chưa bao gồm thuốc. T2
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101 03.0603.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt Xoa bóp bấm huyệt T2

102 03.0604.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên Xoa bóp bấm huyệt T2

103 03.0605.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới Xoa bóp bấm huyệt T2

104 03.0606.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người Xoa bóp bấm huyệt T2

105 03.0607.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh toạ Xoa bóp bấm huyệt T2

106 03.0608.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do viêm não Xoa bóp bấm huyệt T2

107 03.0609.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị bại não trẻ em Xoa bóp bấm huyệt T2

108 03.0610.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên Xoa bóp bấm huyệt T2

109 03.0611.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới Xoa bóp bấm huyệt T2

110 03.0612.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng ngất Xoa bóp bấm huyệt T2

111 03.0616.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do bệnh của cơ Xoa bóp bấm huyệt T2

112 03.0617.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt các dây thần kinh Xoa bóp bấm huyệt T2

113 03.0618.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị teo cơ Xoa bóp bấm huyệt T2

114 03.0621.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược Xoa bóp bấm huyệt T2

115 03.0622.0280 Xoa búp bấm huyệt điều trị hội chứng ngoại tháp Xoa bóp bấm huyệt T2

116 03.0624.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu Xoa bóp bấm huyệt T2

117 03.0625.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ Xoa bóp bấm huyệt T2

118 03.0626.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress Xoa bóp bấm huyệt T2

119
03.0628.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và 

dây thần kinh

Xoa bóp bấm huyệt T2

120
03.0629.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V Xoa bóp bấm huyệt T2

121
03.0630.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII 

ngoại biên

Xoa bóp bấm huyệt T2

122 03.0631.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp mi Xoa bóp bấm huyệt T2

123 03.0636.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thính lực Xoa bóp bấm huyệt T2

124 03.0642.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn Xoa bóp bấm huyệt T2

125 03.0643.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau ngực, sườn Xoa bóp bấm huyệt T2

126 03.0646.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp Xoa bóp bấm huyệt T2

127 03.0647.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị thoái hoá khớp Xoa bóp bấm huyệt T2

128 03.0648.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng Xoa bóp bấm huyệt T2

129 03.0649.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau mỏi cơ Xoa bóp bấm huyệt T2

130 03.0650.0280 Xoa búp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai Xoa bóp bấm huyệt T2

131 03.0651.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy Xoa bóp bấm huyệt T2

132 03.0652.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng tic Xoa bóp bấm huyệt T2

133 03.0653.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị nôn, nấc Xoa bóp bấm huyệt T2

134 03.0654.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác đầu chi Xoa bóp bấm huyệt T2

135 03.0655.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm co cứng cơ delta Xoa bóp bấm huyệt T2

136 03.0656.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn đại, tiểu tiện Xoa bóp bấm huyệt T2

137 03.0659.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác Xoa bóp bấm huyệt T2

138 03.0660.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị bí đái Xoa bóp bấm huyệt T2

139
03.0663.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức năng do chấn 

thương sọ não

Xoa bóp bấm huyệt T2
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140
03.0664.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương 

cột sống

Xoa bóp bấm huyệt T2

141 03.0670.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hysteria Xoa bóp bấm huyệt T2

142 03.0671.0228 Cứu điều trị đau lưng thể hàn Cứu (Ngải cứu, túi chườm) T3

143 03.0672.0228 Cứu điều trị đau thần kinh toạ thể hàn Cứu (Ngải cứu, túi chườm) T3

144 03.0674.0228 Cứu điều trị liệt thần kinh VII ngoại biên thể hàn Cứu (Ngải cứu, túi chườm) T3

145 03.0675.0228 Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn Cứu (Ngải cứu, túi chườm) T3

146 03.0676.0228 Cứu điều trị ngoại cảm phong hàn Cứu (Ngải cứu, túi chườm) T3

147 03.0677.0228 Cứu điều trị liệt thể hàn Cứu (Ngải cứu, túi chườm) T3

148 03.0678.0228 Cứu điều trị liệt chi trên thể hàn Cứu (Ngải cứu, túi chườm) T3

149 03.0679.0228 Cứu điều trị liệt chi dưới thể hàn Cứu (Ngải cứu, túi chườm) T3

150 03.0680.0228 Cứu điều trị liệt nửa người thể hàn Cứu (Ngải cứu, túi chườm) T3

151 03.0681.0228 Cứu điều trị liệt do bệnh của cơ thể hàn Cứu (Ngải cứu, túi chườm) T3

152 03.0682.0228 Cứu điều trị bại não thể hàn Cứu (Ngải cứu, túi chườm) T3

153 03.0684.0228 Cứu điều trị ù tai thể hàn Cứu (Ngải cứu, túi chườm) T3

154 03.0685.0228 Cứu điều trị giảm khứu giác thể hàn Cứu (Ngải cứu, túi chườm) T3

155 03.0686.0228 Cứu điều trị khàn tiếng thể hàn Cứu (Ngải cứu, túi chườm) T3

156 03.0688.0228 Cứu điều trị đau đầu, đau nửa đầu thể hàn Cứu (Ngải cứu, túi chườm) T3

157 03.0689.0228 Cứu điều trị rối loạn cảm giác đầu chi thể hàn Cứu (Ngải cứu, túi chườm) T3

158 03.0701.0245 Laser nội mạch Laser nội mạch T2

159 03.0705.0254 Điều trị bằng sóng ngắn và sóng cực ngắn Sóng ngắn T3

160 03.0708.0253 Siêu âm điều trị Siêu âm điều trị T3

161 03.0743.0281 Xoa bóp bằng máy Xoa bóp bằng máy

162 03.0772.0231 Điều trị bằng điện phân thuốc Điện phân T3

163 03.0773.0234 Điều trị bằng các dòng điện xung Điện xung T3

164 03.0774.0237 Điều trị bằng tia hồng ngoại Hồng ngoại

165
03.0782.0242 Thông tiểu ngắt quãng trong PHCN tổn thương tuỷ sống Kỹ thuật thông tiểu ngắt quãng trong phục 

hồi chức năng tủy sống

166 03.0807.0282 Xoa bóp cục bộ bằng tay (60 phút) Xoa bóp cục bộ bằng tay T3

167 03.0808.0283 Xoa bóp toàn thân bằng tay (60 phút) Xoa bóp toàn thân T3

168 03.0892.0266 Tập vận động đoạn chi 30 phút Tập vận động đoạn chi T3

169 03.0894.0267 Tập vận động toàn thân 30 phút Tập vận động toàn thân T3

170 03.0901.0261 Tập luyện với ghế tập cơ 4 đầu đùi Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi

171 03.0902.0269 Tập với hệ thống ròng rọc Tập với hệ thống ròng rọc

172 03.0903.0270 Tập với xe đạp tập Tập với xe đạp tập

     Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

       - Sở Y tế; 

       - BHXH tỉnh ĐắkLắk;

       - Các khoa, phòng (th/h) ;

       - Lưu: VT, KHTH, TCKT.

(Đã ký)
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